
             UBND XÃ YẾT KIÊU

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HOÀ

ĐVT: đồng

PHẦN I. DỰ TOÁN CHI

STT Nội dung chi Tỉ lệ % ĐVT

Số 

lượng Mức chi/tháng BQ Số tháng Thành tiền

1 Công nấu ăn 30% người 1 5,610,000 9 50,490,000

2 Trông trưa 35% người 3 6,545,000 9 58,905,000

3 CB Quản lý (HT,PHT,KT) 25% người 3 4,675,000 9 42,075,000

4 BV,TPT 3% người 2 561,000 9 5,049,000

5 GVCN 2% 374,000 9 3,366,000

6 Dọn vệ sinh, thu rác 2% người 1 374,000 9 3,366,000

7 Nhận và giao TP 3% buổi 22 561,000 9 5,049,000

Tổng cộng 100% 18,700,000 168,300,000

PHẦN II. DỰ TOÁN THU

STT NỘI DUNG THU TỔNG SỐ HS

SỐ 

THÁNG

MỨC 

THU/HS/THÁNG

1

Tiền quản lý, chăm sóc học 

sinh bán trú 110 9 170,000

Tổng cộng 170,000

Dự kiến thu: 

Người lập Thủ trưởng đơn vị

Lê Thị Vân Lương Thị Hải Hà

Lưu ý: Học sinh ăn đủ tháng thì thu 100%; giảm thu 25% nếu nghỉ từ 4 buổi - 9 buổi; giảm thu 

50% nếu nghỉ từ 10 buổi -14 buổi; giảm thu 75% nếu nghỉ 15 buổi – 19 buổi …)

DỰ TOÁN THU- CHI TIỀN QUẢN LÝ, CHĂM SÓC BÁN TRÚ

NĂM HỌC 2025- 2026

TỔNG THU

18,700,000

18,700,000


